
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.75.03.58.0CÐ ÔTÔ 17C10/03/1999ChungNguyễn Duy03021712661

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C23/03/1999CôngNguyễn Tấn03021712682

7.08.05.010.0CÐ ÔTÔ 17C11/09/1999CơĐinh Xu03021712693

5.86.06.04.0CÐ ÔTÔ 17C9/3/1999CườngĐỗ Quốc03021712704

5.07.02.55.0CÐ ÔTÔ 17C11/06/1999DanhVõ Công03021712735

0.00.05.510.0CÐ ÔTÔ 17C11/07/1999DuyTrịnh Tường03021712776

4.75.04.54.0CÐ ÔTÔ 17C13/08/1999DũngĐỗ Tiến03021712797

5.46.05.04.0CÐ ÔTÔ 17C10/04/1999ĐứcVõ Phi Việt03021712848

6.07.04.09.0CÐ ÔTÔ 17C11/10/1999HậuMai Hùng03021712899

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C26/07/1998HiếuNguyễn Tấn030217129310

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 17C16/12/1999HiếuTrần Chí030217129411

4.54.04.57.0CÐ ÔTÔ 17C11/07/1999HộVăn Thành030217129912

5.76.04.59.0CÐ ÔTÔ 17C07/02/1999HuyNguyễn Khắc030217130113

4.65.05.01.0CÐ ÔTÔ 17C04/07/1999HùngNguyễn Thanh030217130414

4.33.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C01/11/1999KhánhNguyễn Duy030217130715

4.84.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C19/02/1999KhiêmPhan Văn030217130816

3.73.05.02.0CÐ ÔTÔ 17C04/02/1999LongPhạm Huỳnh030217131217

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C01/06/1999LuânNguyễn Thành030217131618

7.28.05.510.0CÐ ÔTÔ 17C28/09/1999MạnhNguyễn Văn030217131719

0.00.05.57.0CÐ ÔTÔ 17C21/08/1999NghĩaChu Quang030217132020

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17C09/10/1997NguyênLý Chí030217132221

4.23.04.59.0CÐ ÔTÔ 17C18/11/1999NguyệnPhan Chí030217132422

4.54.04.57.0CÐ ÔTÔ 17C26/09/1999NhựtLê Minh030217132823

5.05.04.57.0CÐ ÔTÔ 17C25/09/1999PhongNgô Thanh030217133324

4.64.04.010.0CÐ ÔTÔ 17C29/01/1999QuýMai Hoàng030217133725

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17C05/04/1999SơnNguyễn Văn030217133926

6.78.05.07.0CÐ ÔTÔ 17C13/12/1999TâmNguyễn Khắc030217134327

4.03.04.57.0CÐ ÔTÔ 17C04/09/1998ThắngVũ Ngọc030217135228

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C25/05/1999ThịnhLê Phước030217135329

3.54.03.51.0CÐ ÔTÔ 17C21/05/1999ThuậnLê Đức030217135730

3.82.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C14/08/1998ToảnNguyễn Quốc030217136531

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 17C23/10/1999TriềuHoàng Đình Hải030217136732

5.67.03.57.0CÐ ÔTÔ 17C08/08/1999TríTrần Minh030217136833
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4.85.04.65.0CÐ ÔTÔ 17C08/09/1999TuyênNguyễn Hoàng030217137634

4.85.05.03.0CÐ ÔTÔ 17C20/02/1998TỷLâm Văn030217137735

5.76.05.07.0CÐ ÔTÔ 17C12/10/1999VũVõ Minh030217138336

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 17D03/08/1999AnhMai Thế030217139037

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 17D09/04/1999AnhTrầN NguyễN TấN030217139238

4.53.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D09/04/1999ChâuĐặng Trương030217139339

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D13/10/1999ChâuNguyễn Minh030217139440

4.34.04.07.0CÐ ÔTÔ 17D07/09/1999ChươngTrần Văn030217139541

4.95.05.04.0CÐ ÔTÔ 17D17/04/1999CườngNguyễn Văn030217139742

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D27/08/1999DuyHuỳnh Khương030217140143

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D12/04/1999DựVăn Bá030217140544

4.73.05.510.0CÐ ÔTÔ 17D17/06/1999ĐanLê NhậT030217140645

4.84.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D10/08/1999HậuTrần Trung030217141546

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D14/08/1999HiếUNguyễN HữU Trung030217141647

4.33.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D01/09/1998HiếuLê Quang030217141748

3.93.04.56.0CÐ ÔTÔ 17D15/12/1999HiếuNguyễn Đức030217141849

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 17D23/09/1999HiếuTrần Lê Trung030217141950

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D19/03/1999HoàngVõ Trần030217142151

5.35.05.08.0CÐ ÔTÔ 17D11/12/1999HuyNguyễn Đăng030217142252

6.37.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D14/10/1999HuyNguyễn Hoàng030217142353

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D24/05/1999HuyNguyễn Hoàng030217142454

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D02/02/1999HuyNguyễn Khắc030217142555

4.34.04.07.0CÐ ÔTÔ 17D29/07/1999HuyTrần Hoàng Minh030217142756

5.06.04.04.0CÐ ÔTÔ 17D22/11/1999HùngĐặng Minh030217143057

4.95.04.08.0CÐ ÔTÔ 17D22/02/1999KhaPhan Châu030217143158

6.77.05.510.0CÐ ÔTÔ 17D06/08/1999KhaTrần Văn030217143359

5.56.05.05.0CÐ ÔTÔ 17D16/01/1999KhaVõ Văn030217143460

5.05.04.57.0CÐ ÔTÔ 17D02/03/1999KhangDương Bảo030217143561

4.34.05.03.0CÐ ÔTÔ 17D06/10/1999KhoaNguyễn Duy030217143962

4.02.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D15/11/1999KhoaNguyễn Đức Anh030217144063

5.05.05.05.0CÐ ÔTÔ 17D18/04/1999LậpPhạm Văn030217144264

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D24/10/1999LiêmPhan Thanh030217144365

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D21/2/1999LongLê030217144666

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 17D28/02/1999LưuCao Thiện030217145367

5.15.04.010.0CÐ ÔTÔ 17D03/06/1999NghĩaPhạm Hữu030217145868

5.67.05.01.0CÐ ÔTÔ 17D22/11/1998NhựtNguyễn Minh030217146469

6.36.07.05.0CÐ ÔTÔ 17D21/12/1999PhongLê Thanh030217146870

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D27/08/1999PhongTrần Duy030217146971

6.57.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D22/10/1999PhúĐinh Hồng030217147272

5.15.04.010.0CÐ ÔTÔ 17D15/05/1999PhúcHồ Thanh030217147473

2/3



GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.74.05.07.0CÐ ÔTÔ 17D25/08/1999QuốcNguyễn Văn030217148174

4.64.04.010.0CÐ ÔTÔ 17D05/10/1999SangVõ Thanh030217148275

5.25.05.07.0CÐ ÔTÔ 17D13/06/1999SĩVõ Văn030217148376

4.33.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D15/12/1999TânBùi Thanh030217148977

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D16/12/1999TânĐỗ Đồng030217149078

5.15.04.58.0CÐ ÔTÔ 17D30/10/1998ThànhTrang Văn030217149379

4.44.05.04.0CÐ ÔTÔ 17D28/08/1998ThiệnPhạm Minh030217149880

5.15.04.010.0CÐ ÔTÔ 17D06/02/1999TínPhạm Thành030217150181

5.24.05.510.0CÐ ÔTÔ 17D10/08/1999ToànTrương Huy030217150282

4.33.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D24/03/1999TớiNguyễn Xuân030217150383

4.95.05.04.0CÐ ÔTÔ 17D06/02/1999TriểnNguyễn Mạnh030217150584

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D02/09/1999TùngĐặng Văn030217151185

6.57.05.58.0CÐ ÔTÔ 17D12/12/1999TùngVõ Phú030217151286

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D09/09/1999TửNguyễn Trung030217151487

4.13.04.010.0CÐ ÔTÔ 17D02/11/1999VũPhạm Hữu Thiên030217151688

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 17D17/01/1999VũPhạm Thiên030217151789

5.04.06.54.0CÐ ÔTÔ 17D20/11/1999XuânLê Thanh030217151890

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG
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